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LỊCH BÁO GIẢNG 

(Từ ngày 13/03 đến ngày 17/03/2023) 

Thứ/ 

Ngày 
Buổi Tiết 

Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 
 

13/03 

S
Á

N
G

 
1  Chào cờ Tiến bước lên Đoàn  

2 51 Tập đọc Thắng biển Máy chiếu 

3 126 Toán Luyện tập Bảng phụ 

4  Tiếng Anh When’s Children’s Day? Lesson 3  

C
H

IỀ
U

 1  HDH Hoàn thành bài Báng phụ 

2 26 Kể chuyện Kể chuyện đã nghe, đã đọc Máy chiếu 

3 26 Đạo đức Tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo (T1) Thẻ hoa 

4  Song ngữ Khoa song ngữ  

3 
 

14/03 

S
Á

N
G

 

1 51 LTVC Luyện tập về câu kể Ai là gì? Máy chiếu 

2 127 Toán Luyện tập  Bảng phụ 

3 51 Thể dục Một số bài tập RLTTCB. Trò chơi: Trao tín gậy Còi 

4  HDH Hoàn thành bài Bảng phụ 

C
H

IỀ
U

 1 51 Tập làm văn Luyện tập xây dựng kết bài trong bài văn miêu tả cây cối Máy chiếu 

2  Tin học Luyện khả năng quan sát với phần mềm The Monkey Eyes (T1)  

3 51 Khoa học Nóng, lạnh và nhiệt độ (T2) Máy chiếu 

4  HĐNGCK PTTNTT: Phòng tránh tai nạn do các con vật Tư liệu 

4 
 

15/03 

S
Á

N
G

 

1 52 Tập đọc Ga-vrốt ngoài chiến lũy Máy chiếu 

2  Tin học Luyện khả năng quan sát với phần mềm The Monkey Eyes (T2)  

3 128 Toán Luyện tập chung Bảng phụ 

4  HDH Hoàn thành bài Bảng phụ 

C
H

IỀ
U

 

1 52 Khoa học Vật dẫn nhiệt và vật cách nhiệt Máy chiếu 

2  Song ngữ Toán song ngữ  

3 26 Kĩ thuật Các chi tiết và dụng cụ của bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật Máy chiếu 

5 
 

16/03 

S
Á

N
G

 

1 52 LTVC MRVT : Dũng cảm (T2) Máy chiếu 

2  ĐSTV Giới thiệu và đọc sách: “Hai Bà Trưng”  

3 129 Toán Luyện tập chung Bảng phụ 

4  HDH Hoàn thành bài Bảng phụ 

C
H

IỀ
U

 1  Mĩ thuật Sáng tạo họa tiết, tạo dáng và trang trí đồ vật (T4)  

2 52 Thể dục Di chuyển tung, bắt bóng, nhảy dây. TC: Trao tín gậy Còi 

3  Tiếng Anh Review 3  

4 26 Địa lí Dải đồng bằng duyên hải miền Trung Máy chiếu 

6 
 

17/03 

S
Á

N
G

 

1 52 Tập làm văn Luyện tập miêu tả cây cối Bảng phụ 

2 130 Toán Luyện tập chung Bảng phụ 

3  Âm nhạc Học hát: Bài Chú voi con ở Bản Đôn  

4  HDH Hoàn thành bài Bảng phụ 

C
H

IỀ
U

 

1 26 Chính tả Thắng biển (Nghe viết) Bảng phụ 

2 26 Lịch sử Cuộc khẩn hoang ở Đàng Trong Phiếu 

3  SHL SHCĐ: KC về những người phụ nữ VN tiêu biểu + Sơ kết tuần  Hoa thi đua 

                     Số lượt sử dụng ĐD: 28  
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